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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần

Tên học phần: 
Kỹ thuật lò đốt chất thải 

Waste Incinerator Engineering
Mã học phần: 
75922
Số tín chỉ: 
2
Đào tạo trình độ: 

Đại học

Giảng dạy cho các ngành: 
Công nghệ kỹ thuật môi trường, 
Cho sinh viên năm thứ: 
4
Học phần tiên quyết: 
Kỹ thuật xử lý chất thải rắn
Phân bổ tiết giảng của học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 
15 tiết
- Thảo luận: 


2 tiết 
- Bài tập: 


3 tiết

- Thực tập (tại doanh nghiệp): 10 tiết
- Tự nghiên cứu: 

60 giờ
Bộ môn thuộc Khoa/Viện quản lý học phần: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường.
2. Tóm tắt nội dung học phần 

 Học phần giới thiệu các kiến thức chung về phương pháp  xử lý chất thải rắn, các công nghệ đốt chất thải; cơ sở lý thuyết, các giai đoạn của quá trình đốt và yếu tố ảnh hưởng; các thông số cơ bản của lò đốt; chế độ vận hành của lò; tính toán thiết kế các thông số chính của lò; giới thiệu  một số lò tiêu biểu áp dụng trong thực tế.
3. Mục tiêu của học phần 

3.1. Danh mục vấn đề của học phần

1. Tổng quan về lò đốt chất thải

2. Các loại lò đốt chất thải

3. Tính toán, thiết kế các thông số xây dựng lò đốt
3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần
Vấn đề 1: Tổng quan về lò đốt chất thải
	

Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Các công nghệ xử lý chất thải
2. Phương pháp đốt: ưu và nhược
3. Cơ sở lý thuyết của quá trình đốt
· Lý thuyết quá trình đốt
· Lý thuyết quá trình xử lý khói thải
4. Các giai đoạn của quá trình đốt chất thải
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy trong công nghệ đốt
	1
2
2

2

2

	Kỹ năng

1. Phân tích các ưu nhược của phương pháp đốt
2. Lý giải cơ sở lý thuyết & các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đốt.
	3

3


Vấn đề 2. Các loại lò đốt chất thải
	

Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Lò đốt hở
2. Lò đốt một buồng đốt đơn 
3. Lò đốt nhiều buồng đốt 
4. Lò hồng ngoại
5. Lò đốt thùng quay 
6. Lò đốt tầng sôi 
7. Lò đốt nhiều tầng 
8. Lò đốt nhiệt phân có kiểm soát không khí 
9. Một số lò đốt tiêu biểu trong thực tế
	2
2

2

2

2

2

2

2

2

	Kỹ năng

1. Phân biệt các loại lò đốt.
2. Phạm vi ứng dụng các lò đốt ở trên Thế giới và Việt Nam.
	3

3


Vấn đề 3. Tính toán thiết kế các thông số xây dựng lò đốt
	

Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các thông số cơ bản xây dựng lò đốt
2. Tính toán thiết kế các thông số chính của lò
· Công suất và thành phần chất thải cần xử lý
· Cân bằng vật chất
· Cân bằng năng lượng
· Tính toán lưu lượng khí
· Tính lượng vật chất ra khỏi lò đốt
· Kích thước lò đốt
	3

3

3

3

3

3

	Kỹ năng

1. Tính toán thiết kế các thông số chính của lò đốt
	3


4. Hình thức tổ chức dạy - học

4.1. Lịch trình chung:
	Vấn đề


	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Vấn đề 1
	4
	
	1
	
	
	

	Vấn đề 2
	6
	
	1
	
	
	

	Vấn đề 3
	5
	3
	
	
	
	

	Tổng
	15
	3
	2
	10
	60
	


4.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần

Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn thì yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo điều kiện sau:


- Tài liệu học tập & tham khảo theo yêu cầu của học phần

- Đi thực tế tại cơ sở.

- Phòng học rộng phù hợp theo số lượng SV, có internet, micro, projector.
5. Tài liệu 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Ngọc Châu
	Giáo trình Chất thải rắn nguy hại
	2006
	
	Internet
	×
	

	2
	Nguyễn Xuân Nguyên
	Báo cáo:”Thiết kế công nghệ & thiết kế chi tiết lò đốt chất thải công nghiệp UCE – 80kg/h”
	2006
	Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam
	Internet
	x
	

	3
	Nguyễn Văn Phước
	Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn
	
	Xây dựng Hà Nội
	Bộ môn CNKTMT
	x
	

	4
	Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị thanh Phượng
	Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp
	2006
	Xây dựng Hà Nội
	Thư viện
	
	x

	5
	Lê Văn Lữ, Lê Thượng Mãn
	Lò đốt chất thải rắn và lỏng
	
	Hội nghị Khoa học, Công nghệ & Môi trường các tỉnh Miền Đông Nam bộ lần 7
	Internet 
	
	x

	6
	Võ Đình Long, Nguyễn Văn Sơn
	Tập bài giảng “Quản lý chát thải rắn và chất thải nguy hại”
	2008
	Đại học Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh
	Internet
	
	x

	7
	Lê Xuân Hải, Lê Anh Kiên
	Tiếp cận hệ thống đốt rác thải rắn trong thiết bị kiểu cột nhồi
	2008
	Tạp chí phát triển Khoa học & Công nghệ, tập 11, số 08-2008
	Internet
	
	x

	8
	
	Công nghệ đốt một số loại chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại trên lò đốt nhiệt phân tĩnh


	2006
	Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, số 4/2006
	Internet
	
	×

	9
	
	Lò đốt rác y tế công suất vừa & nhỏ
	2010
	Viện Công nghệ Hóa học
	Internet
	
	x


6. Đánh giá quá trình trong dạy và học

6.1. Các hoạt động đánh giá

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	10

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập ở lớp, về nhà
	10

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo, trả lời câu hỏi nhóm.
	10

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết
	10

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Viết
	10

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Viết
	50

	ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số.


6.2. Lịch thi 

Thi kết thúc học phần và thi lại: theo lịch chung của trường.

